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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 27/11/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 92,20 +0,80 96,25 +3,45 

CIF ARA 6.000 NAR 93,10 +0,10 91,70 +1,00 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 75,60 +0,60 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 81,25 -0,50 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 63,25 +0,00 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 51,10 -0,10 393,24 +0,25 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 70,60 +0,00 543,29 +1,39 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 83,00 +0,00 638,71 +1,64 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 24/11/2017) 
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ĐIỂM TIN 
 

Thời tiết trở lạnh khiến nhu cầu mua than của Trung Quốc tăng  

Các NMNĐ ở Trung Quốc vẫn chưa hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu than nhiệt trong tháng 1 tới 

mặc dù thời tiết đã trở lạnh từ tuần trước. Nguồn tin từ Indonesia cho biết các khách hàng Trung 

Quốc đang tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp than bằng cách mở nhiều gói thầu mới. Dự đoán các 

cảng tại Trung Quốc đang chịu lệnh hạn chế nhập khẩu sẽ được nới lỏng hạn ngạch từ tháng 1, do 

vậy các khách hàng nước này sẽ tích cực tìm kiếm các lô hàng tháng 12 tới đây nhằm đảm bảo được 

giao hàng trong tháng 1.  

Trong khi đó 1 lô hàng vận chuyển trên tàu Panamax cho than Indonesia 3.800 kcal/kg NAR, 0,3% 

lưu huỳnh đã được bán với giá 45 USD/tấn theo điều kiện FOB, một lô hàng khác vận chuyển trên 

tàu Supramax cho than nhiệt trị 3.400 kcal/kg NAR, 0,2% lưu huỳnh được bán với giá 35,50 

USD/tấn, điều kiện FOB, đều giao vào cuối tháng 12. Hiện tại, giá chào bán cho các chuyến hàng 

giao trong tháng 12, vận chuyển trên tàu Panamax cho than nhiệt trị 3.800 kcal/kg NAR trong 

khoảng 44,50 – 45 USD/tấn theo điều kiện FOB, trong khi đó giá thầu chỉ trong khoảng 43,50 – 

43,75 USD/tấn. Than nhiệt trị trung bình có xu hướng tiêu thụ chậm và nhu cầu vẫn ở mức thấp. 

Theo nguồn tin từ Trung Quốc, than Indonesia nhiệt trị 4.800 kcal/kg NAR, vận chuyển bằng tàu 

Panamax, giao hàng trong tháng 12 đang được chào bán ở mức giá 65 – 67 USD/tấn theo điều kiện 

FOB. Những công ty khai thác mỏ ở Indonesia đang rất lạc quan bởi dự đoán giá than Kalimantan 

sẽ tăng lên do thời tiết xấu và nhu cầu mua hàng cuối năm tăng từ Trung Quốc, tuy nhiên chưa rõ 

các yếu tố này sẽ duy trì bao lâu.  

Nguồn tin từ Nam Ấn Độ cho biết đã có khách hỏi hàng để giao trong tháng 12, tuy nhiên các công 

ty khai thác vẫn giữ chào bán của mình do nguồn cung hạn hẹp. Nguồn tin này cho biết thêm đã có 

1 chuyến hàng giao đầu tháng 12 trên tàu Supramax cho than nhiệt trị 4.200 kcal/kg GAR được bán 

với giá khoảng 52,50 – 53 USD/tấn, điều kiện CFR East Coast India. Hiện giá chào bán cho các 

chuyến hàng giao trong tháng 12, vận chuyển bằng tàu Supramax cho than nhiệt trị 3.800 kcal/kg 

GAR ở mức 47,50 USD/tấn, điều kiện CFR East Coast India, các công ty khai thác đang cố gắng 

giữ giá nhưng khách hàng không thể mua được với mức giá này và cho rằng giá mua hợp lý nên là 

40 USD/tấn theo điều kiện FOB. 

Lượng than dự trữ tại các NMNĐ tại Ấn Độ tăng lên trong tuần trước 

 

 
Lượng than nhiệt dự trữ tại các NMNĐ tại Ấn Độ đã tăng 7,7% lên mức 8,96 triệu tấn hôm thứ 4 

tuần trước, theo dữ liệu công bố hôm thứ 6 bởi Cơ quan Điện lực Trung ương Ấn Độ (Central 

Electricity Authority). Lượng than dự trữ đã giảm 53,3% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 19,16 

triệu tấn và lượng than này chỉ đủ để cung cấp cho 6 ngày vận hành của NMNĐ, mức dự trữ này 
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được duy trì từ ngày 26/10 khi lượng than lưu kho chỉ đủ để vận hành 5 ngày. Số lượng NMNĐ có 

lượng than lưu trữ tại kho rơi vào trạng thái khẩn cấp hay rất khẩn cấp giảm xuống 20 NM từ mức 

24 NM hồi tuần trước, con số thấp nhất kể từ 29/9. Lượng than nhiệt lưu trữ tại các kho của các 

NMNĐ tăng lên con số 293.000 tấn ngày 22/11 từ mức 289.000 tấn hôm 16/11, tăng 19,1% so với 

tuần trước đó nhưng lại giảm 79,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Rio Tinto, Minmetals ký thoả thuận thăm dò khoáng sản toàn cầu 

Công ty khai thác mỏ Rio Tinto và China Minmetals Corp. hôm thứ 6 vừa qua đã ký 1 thỏa thuận 

hợp tác kỹ thuật nhằm hợp thức hóa việc thăm dò khoáng sản trên toàn thế giới. Rio Tinto cho biết 

thỏa thuận này được xây dựng dựa trên mối quan hệ đối tác trước đây trong việc thăm dò khai thác 

khoáng sản thông qua 1 thỏa thuận đã được ký kết vào tháng 6 năm nay. Điều này đã đặt ra các 

nguyên tắc và khuôn khổ cho các bên để phát huy tiềm năng hợp tác trong thăm dò toàn cầu. 

Minmetals là 1 công ty nhà nước chuyên về kinh doanh, khai thác kim loại và khoáng sản có trụ sở 

ở Beijing. Giám đốc điều hành Rio Tinto, ông J.S. Jacques hiện đang có chuyến thăm Trung Quốc 

và gần đây Rio Tinto đã ký với Sinosteel 1 thỏa thuận để mở rộng công ty liên doanh quặng sắt 

Western Australian Channar Mining. 

(Nguồn: Platts) 

 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 10,95 +0,00 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 12,65 +0,00 

 New South Wales Hàn Quốc 13,00 +0,00 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,25 -0,30 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,60 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,60 -0,15 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,25 +0,00 

 Úc Trung Quốc 11,30 +0,00 

 Úc Ấn Độ 12,85 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 24/11/2017) 


